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A. MA TRẬN
	Mức độ

Chủ đề
	Nhận biết  
	Thông hiểu 
	Vận dụng 
	Tổng

	
	Trắc nghiệm
	Tự luận
	Trắc nghiệm
	Tự luận
	Trắc nghiệm
	Tự luận
	Trắc nghiệm
	Tự luận

	Chủ đề 1
Khái quát về nhà ở
	Biết vai trò cấu tạo và cách bố trí nhà ở
Biết đặc điểm nhà mặt phố
	Hiểu được nhà ở đặc trưng của Việt nam

	Hiểu đăc điểm nhà chung cư
	5
	2,0
	2
	2,0

	
	3
	1,2
	1
	1,0
	2
	0,8
	
	
	
	
	1
	1,0
	
	
	
	

	Chủ đề 2
Xây dựng nhà ở
	Biết vật liệu thép dùng để làm gì
Vật liệu làm nhà có vai trò như thế nào trong xây dựng nhà ở
	Hiểu được vật liệu làm nhà bằng thiên nhiên và vật liệu làm nhà bằng nhân tạo

	HS kể tên một số loại vật liệu mà em biêt? Nêu ứng dụng của  vật liệu đó
	3
	1,2
	2
	2,0

	
	1
	0,4
	1
	1,0
	2
	0,8
	
	
	
	
	1C
	1,0
	
	
	
	

	Chủ đề 3
Ngôi nhà thông minh
	Biết ngôi nhà thông minh điều khiển từ xa bằng những thiết bị nào
	Hiều khi lắp thiết bị thông minh cảnh báo được các tình huống gây mất an ninh, an toàn ngôi nhà
Hiểu thế nào là ngôi nhà thông minh? 
	 Biết ngôi nhà thông minh thường được lắp các hệ thống điều khiển nào

	2
	0,8
	2
	2,0

	
	1
	0,4
	
	
	1
	0,4
	1
	1,0
	
	
	1
	1,0
	
	
	
	

	Tổng
	5
	2,0
	2
	2,0
	5
	2,0
	1
	1,0
	
	
	3
	3,0
	10
	4,0
	5
	6,0

	
	
40%

	
30%

	
30%

	
40%
	60%
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TRƯỜNG THCS HÙNG VƯƠNG 
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Ngày kiểm tra...................Ngày trả...................



I.TỰ LUÂN : (4,0 điểm)
Chọn đáp án  đúng  ( mỗi câu đúng 0.4 điểm)
Câu 1: Vai trò của nhà ở đối với con người là
A. Là công trình được xây dựng với mục đích để ở, bảo vệ con người trước những tác động xấu của thiên nhiên và xã hội, phục vụ các nhu cầu sinh hoạt của cá nhân hoặc hộ gia đình.
B. Là công trình được xây dựng với mục đích không để ở, bảo vệ con người trước những tác động xấu của thiên nhiên và xã hội, phục vụ các nhu cầu sinh hoạt của cá nhân hoặc hộ gia đình.
C. Là công trình được xây dựng với mục đích để ở, bảo vệ con người trước những tác động xấu của thiên nhiên và xã hội, không phục vụ các nhu cầu sinh hoạt của cá nhân hoặc hộ gia đình.
D. Là công trình được xây dựng với mục đích để ở, bảo vệ con người trước những tác động xấu của thiên nhiên.
Câu 2. Nhà ở bao gồm các phần chính sau
A.Móng nhà, sàn nhà, khung nhà, tường, mái nhà, cửa ra vào, cửa sổ.
B. Sàn nhà, khung nhà, tường, mái nhà, cửa ra vào, cửa sổ
C.Móng nhà, khung nhà, tường, mái nhà, cửa ra vào, cửa sổ
D.Móng nhà, sàn nhà, tường, mái nhà, cửa ra vào, cửa sổ
Câu 3. Nhà ở được phân chia thành các khu vực chức năng sinh hoạt như:
A. khu vực sinh hoạt chung, khu vực nghỉ ngơi, khu vực nấu ăn, khu vực vệ sinh
B. khu vực sinh hoạt chung, khu vực nghỉ ngơi, khu vực thờ cúng, khu vực nấu ăn, khu vực vệ sinh
C. khu vực sinh hoạt chung,  khu vực thờ cúng, khu vực nấu ăn, khu vực vệ sinh
D. khu vực nghỉ ngơi, khu vực thờ cúng, khu vực nấu ăn, khu vực vệ sinh
Câu 4: Nhà nổi thường có ở khu vực nào?
	A.Tây Bắc.
	B.Tây Nguyên.
	C. Đổng bằng sông Cửu Long.
	D.Trung du Bắc Bộ.
Câu 5: Kiểu nhà nào dưới đây được xây dựng trên các cột phía trên mặt đất?
	A. Nhà chung cư.
B. Nhà sàn.
C. Nhà nông thôn truyền thống.
D. Nhà mặt phố.
	Câu 6: Vật liệu làm nhà có sẵn trong thiên nhiên
	A. Gạch nung, thép kính, gỗ.
B. Thép, kính, đất, gỗ tre.
C. Đất, đá, cát, gỗ, tre.
D. Đất, đá, gạch, thach cao.
	
          Câu 7: Vật liệu làm nhà bằng nhân tao
	A. Gạch nung, thép kính, gỗ.
B. Thép, kính, đất, gỗ tre.
C. Đất, đá, cát, gỗ, tre.
D. Thạch cao, kính, thép, gạch nung
           Câu 8: Vật liệu làm nhà thép dùng để làm gì
	A. Làm khung nhà, cột nhà.
B. Làm tường nhà, mái nhà.
C. Làm tường nhà kết hợp với nước tạo thành vữa xây dựng.
D. Làm khung nhà,giá đỡ, vật liệu cách nhiệt
Câu 9:.Các thiết bị trong ngôi nhà thông minh được điều khiển từ xa bởi các thiết bị như
A. Điện thoại thông minh, máy tính bảng có kết nối in-tơ-net.
B. Điện thoại, máy tính bảng không  có kết nối in-tơ-net.
C. Điều khiển, máy tính không  có kết nối in-tơ-net.
D. Điện thoại đời cũ, máy tính bảng có kết nối in-tơ-net.
Câu 10: Các thiết bị lắp đặt giúp cảnh báo các tình huống gây mất an ninh, an toàn như:
A. Có người lạ đột nhập, quên đóng cửa.
B. Quên đóng cửa, có nguy cơ cháy nổ xảy ra.
C. Quên đóng cửa, có nguy cơ cháy nổ xảy ra, có người lạ đột nhập xảy ra.
D. Có nguy cơ cháy nổ xảy ra, có người lạ đột nhập xảy ra.
          II. TỰ LUẬN: ( 6,0 điểm)
           Câu 1(1,0 điểm):Vật liệu làm nhà có vai trò như thế nào trong xây dựng nhà ở 
Câu 2(2,0 điểm):Thế nào là ngôi nhà thông minh? Trong ngôi nhà thông minh thường được lắp các hệ thống điều khiển nào 
Câu 3(2,0  điểm): Nhà ở mặt phố và nhà ở chung cư có đặc điểm gì? 
Câu 4(1,0 điểm): Em hãy kể tên một số loại vật liệu mà em biêt? Nêu ứng dụng của  vật liệu đó: 


…………………….Hết …………………..









ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM
I.TRẮC NGHIỆM: (4,0 điểm)
       Mỗi câu đúng được 0,4 điểm

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	A
	A
	B
	C
	B
	C
	D
	A
	A
	C



	II.TỰ LUẬN: (6,0 điểm)
	[bookmark: _GoBack]Câu 
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1
	*Vật liệu làm nhà có vai trò trong xây dựng nhà ở 
-Vật liệu đóng vai trò quan trọng, nó ảnh hưởng đến tuổi thọ,  chất lượng và tính thẩm mĩ của công trình
	
1,0 điểm

	Câu 2
	*Thế nào là ngôi nhà thông minh? 
-Là ngôi nhà được trang bị hệ thống điều khiển tự động hay bán tự động cho các thiết bị trong gia đình nhờ đó giúp cuộc sống trở lên tiện nghi hơn đảm bảo an ninh, an toàn và tiết kiệm năng lượng
*  Ngôi nhà thông minh thường được lắp các hệ thống điều khiển 
-Điều khiển tự động
-Bán tự động
	1,0 điểm



1,0 điểm

	Câu 3
	*Nhà ở mặt phố 
- Mật độ dân cư cao
- Tiết kiệm đất tận dụng không gian theo chiều cao, thiết kế nhiều tầng
- Thiết kế vừa ở vừa kinh doanh
* Nhà ở chung cư
-Xây dựng phục vụ nhiều hộ gia đình
-Có không gian riêng dành cho nhiều hộ gia đình
	1,0 điểm




1,0 điểm

	Câu 4
	*Một số loại vật liệu mà em biêt
- Gạch, ngói, thép,……..
* Nêu ứng dụng của  vật liệu đó
	0,5 điểm
0,5 điểm
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